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NGHỊ ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 98/HĐBT NGÀY 2-6-1988

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA TẬP THỂ

LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động;

Căn cứ Quyết định số 217/HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quy

định về các chính sách đổi mới kế hoạch hoá và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối

với xí nghiệp quốc doanh; Nghị định số 50-HĐBT ngày 22-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng

ban hành; Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh;

Căn cứ Quyết định của Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 13 tháng 4 năm

1988, được sự thoả thuận của Ban thư ký tổng Công đoàn, và Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành bản Quy định về quyền làm chủ tập thể lao động tại xí nghiệp quốc

doanh.

Điều 2. - Bản quy định này được thi hành kể từ ngày ký; những văn bản trước đây trái với quy

định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. - Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước , thủ trưởng các cơ quan khác

thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực

thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

BẢN QUY ĐỊNH
CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH
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(Ban hành kèm theo Nghị định số 98-HĐBT ngày 2-6-1988

của Hội đồng Bộ trưởng).

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. - Tập thể lao động tại xí nghiệp quốc doanh.

Tập thể lao động tại xí nghiệp quốc doanh (bao gồm nhà máy, hầm mỏ, công trường, nông

trường, lâm trường và các đơn vị sản xuất - kinh doanh khác, gọi chung là xí nghiệp) gồm

toàn bộ những người lao động làm việc thường xuyên (1) tại xí nghiệp cùng chung mục đích

là phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh; được hưởng những quyền lợi phù

hợp với thu nhập của xí nghiệp và kết quả lao động của mỗi người.

Điều 2. - Những nguyên tắc trong việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động tại xí

nghiệp.

1. Tập thể lao động thực hiện quyền làm chủ trên cơ sở chế độ tự chủ sản xuất - kinh doanh

được quy định trong Điều lệ xí nghiệp, theo Hiến pháp và pháp luật, dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý thống nhất của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa

Việt Nam đối với xí nghiệp quốc doanh.

2. Tập thể lao động thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Đại hội công nhân viên

chức, Hội đồng xí nghiệp, Ban thanh tra công nhân..., đồng thời với sự đại diện của các tổ

chức quần chúng trong xí nghiệp được pháp luật thừa nhận; bảo đảm thực hiện chế độ một thủ

trưởng trong công tác quản lý xí nghiệp.

3. Việc thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động phải hướng vào mục tiêu hoàn thành

vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa

lợi ích toàn xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích người lao động, bảo đảm cho mọi thành viên của

tập thể lao động trong xí nghiệp không ngừng phát triển toàn diện.

Điều 3. - Mối quan hệ giữa người lao động với tập thể lao động tại xí nghiệp

1. Người lao động có nghĩa vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác được giao với năng

suất, chất lượng và hiệu quả cao; tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội công nhân, viên chức;

nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật lao động, các nội quy và quy chế của xí nghiệp; bảo vệ tài

sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự và an toàn xã hội; học tập để không



ngừng nâng cao trình độ mọi mặt; xây dựng tập thể lao động, xây dựng xí nghiệp ngày càng

vững mạnh.

2. Người lao động có quyền:

- Được giao nhiệm vụ rõ ràng và phù hợp với khả năng lao động; được bảo đảm các điều kiện

cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ đã giao.

- Được bảo đảm về các mặt an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo hộ lao động, chăm sóc

sức khoẻ và thực hiện các chế độ, chính sách khác của Nhà nước đối với người lao động.

- Được trả lương, thưởng và những quyền lợi khác phù hợp với kết quả lao động của mình và

thu nhập của xí nghiệp; được đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để nâng cao trình độ mọi

mặt và phát triển toàn diện.

- Được giúp đỡ các điều kiện cần thiết để phát huy sáng kiến, sáng chế.

- Tham gia xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, các mặt

quản lý của xí nghiệp.

- Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và yêu cầu giải quyết theo pháp luật quy định; có quyền phê

bình, chất vấn người phụ trách và được người phụ trách trả lời.

- Khi có thành tích thì được khen thưởng; khi vi phạm kỷ luật lao động thì bị xử phạt theo quy

định của Nhà nước và nội quy của xí nghiệp; khi cần chuyển công tác hoặc thôi việc thì dược

giải quyết theo chế độ, chính sách hiện hành.

- Được Giám đốc xí nghiệp hoặc người phụ trách các đơn vị sản xuất - kinh doanh của Nhà

nước (sau đây gọi chung là giám đốc xí nghiệp) thông báo về tình hình thực hiện kế hoạch

kinh tế - xã hội của xí nghiệp; được phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước

có liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp.

II. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ

CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP

Điều 4. Đại hội công nhân, viên chức xí nghiệp.

1. Đại hội công nhân viên chức (hoặc Đại hội đại biểu công nhân, viên chức) là hình thức tổ

chức chủ yếu để mọi người lao động thực hiện quyền làm chủ của mình đối với hoạt động của

xí nghiệp, được tổ chức từ tổ, đội sản xuất (công tác) trở lên.



Đại hội công nhân viên chức xí nghiệp do Hội đồng xí nghiệp phối hợp với Giám đốc, với

Ban chấp hành công đoàn xí nghiệp triệu tập, mỗi năm từ một đến hai lần.

Những nơi đông người thì họp Đại hội đại biểu công nhân viên chức (sau đây gọi chung là

Đại hội công nhân viên chức). Số lượng đại biểu công nhân viên chức dự đại hội do cơ quan

triệu tập quy định; trong đó đại biểu là người trực tiếp sản xuất phải có ít nhất là 50%, số đại

biểu là nữ và là thanh niên phải tương ứng với tỷ lệ công nhân, viên chức nữ hoặc công nhân

viên chức là thanh niên ở đơn vị.

Nếu có trên 1/3 tổng số công nhân viên chức toàn xí nghiệp, hoặc trên 50% số thành viên Hội

đồng xí nghiệp, hoặc Giám đốc, hoặc Ban chấp hành công đoàn... yêu cầu thì có thể họp Đại

hội công nhân viên chức bất thường.

Đại hội phải có 2/3 tổng số công nhân viên chức (hoặc đại biểu công nhân viên chức) trở lên

dự họp mới hợp lệ. Các quyết định của Đại hội công nhân viên chức phải có trên 50% tổng số

người dự họp tán thành mới có giá trị.

2. Đại hội công nhân viên chức có quyền quyết định:

- Phương hướng phát triển, kế hoạch sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp.

- Chủ trương và biện pháp bảo vệ tài sản, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất - kinh

doanh.

- Nội quy xí nghiệp.

- Những nguyên tắc phân phối thu nhập của tập thể lao động theo chính sách của Nhà nước;

chủ trương và biện pháp chăm lo đời sống và phúc lợi của người lao động.

- Bầu Hội đồng xí nghiệp, Ban thanh tra công nhân, bỏ phiếu tín nhiệm Giám đốc xí nghiệp.

- Các vấn đề quan trọng khác thuộc quyền làm chủ của tập thể lao động tại xí nghiệp.

3. Hội đồng xí nghiệp, Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn và các tổ chức quần chúng khác

phối hợp chuẩn bị những nội dung có liên quan để đưa ra Đại hội công nhân viên chức thảo

luận, quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội công nhân viên

chức theo phạn vi chức trách của mình. Đối với những vấn đề không thuộc nhiệm vụ, quyền

hạn của xí nghiệp thì báo cáo cấp trên trực tiếp, hoặc cơ quan chủ quản cấp trên và các cơ

quan hữu quan khác.



4. Đại hội công nhân viên chức ở phân xưởng, đội, tổ (hoặc đơn vị tương đương) căn cứ vào

tình hình phân cấp quản lý ở từng nơi để định ra nội dung cho sát, nhằm khai thác mọi tiềm

năng trong khi xây dựng và thực hiện kế hoạch, bảo đảm sử dụng tốt máy móc thiết bị,

nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, lao động, thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiết kiệm,

tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện lao động, bảo hộ lao động, nâng cao tay nghề cho

người lao động v.v...

Điều 5. - Hội đồng xí nghiệp.

1. Hội đồng xí nghiệp là cơ quan thường trực của Đại hội công nhân viên chức, số lượng

thành viên từ 7 đến 21 người, nhiệm kỳ là 2 năm.

2. Thành phần của Hội đồng xí nghiệp, gồm:

- Giám đốc xí nghiệp

- Các cán bộ và công nhân có tín nhiệm, có năng lực lãnh đạo và quản lý do Đại hội công

nhân viên chức bầu ra, trong đó số người trực tiếp sản xuất phải có ít nhất là 1/2 so với tổng

số thành viên của Hội đồng.

3. Mọi người lao động làm việc thường xuyên tại xí nghiệp đều có quyền ứng cử vào Hội

đồng xí nghiệp. Đảng uỷ, Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng

sản Hồ Chí Minh, ban nữ công, tập thể lao động tại các đơn vị trực thuộc xí nghiệp có quyền

đề cử người vào Hội đồng xí nghiệp. Danh sách người ứng cử và đề cử phải được thông báo

rộng rãi trong xí nghiệp trước khi bầu cử Hội đồng xí nghiệp ít nhất là 10 ngày. Việc bầu cử

phải tiến hành thật sự dân chủ, không được áp đặt.

Khi có thành viên của Hội đồng xí nghiệp không còn tín nhiệm với tập thể lao động thì Đại

hội công nhân viên chức có quyền bãi miễn và bầu cử người khác thay thế trong kỳ đại hội

gần nhất. Đối với thành viên là Giám đốc xí nghiệp thì Đại hội công nhân, viên chức kiến

nghị với cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định bãi miễn.

4. Các thành vên của Hội đồng xí nghiệp bầu ra Chủ tịch và thư ký Hội đồng, những nơi có

trên 10 thành viên có thể bầu thêm một Phó Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng xí nghiệp

phải là người có uy tín, có khả năng phát huy vai trò của tập thể và năng lực của mọi thành

viên để thực hiện chức trách của Hội đồng.

5. Hội đồng xí nghiệp có nhiệm vụ và quyền hạn:


